
STT ID Họ và tên Tỉnh/Thành phố Quận/Huyện Trường Điểm Thời gian Xếp giải

1 1298575661 Luyện Tuấn Hùng Đồng Nai Thành phố Biên Hòa Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 1720 1799 Bạc

2 1296355640 Nguyễn Phúc Minh Nguyên Đồng Nai Thành phố Biên Hòa Trường THCS Bình Đa 1700 1799 Bạc

3 1291086245 Phạm Bảo Nam Đồng Nai Thành phố Biên Hòa Trường THCS Lê Quang Định 1680 1799 Bạc

4 1303836358 Nguyễn Minh Nhân Đồng Nai Thành phố Long Khánh Trường THCS Lê Quý Đôn 1630 1799 Đồng

5 1298179688 Phạm Lê An Khánh Đồng Nai Thành phố Biên Hòa Trường THCS Trần Hưng Đạo 1600 1799 Đồng

6 1296142271 Nguyễn Tuấn Khang Đồng Nai Huyện Vĩnh Cửu Trường THCS Võ Trường Toản 1580 1799 Đồng

7 1302389392 Lê Quân Phú Gia Đồng Nai Thành phố Biên Hòa TRƯỜNG TH-THCS-THPT SONG NGỮ Á CHÂU 1570 1799 Đồng

8 1301479992 Đỗ Ngọc Quốc Anh Đồng Nai Thành phố Biên Hòa Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 1540 1800 Khuyến khích

9 1303997075 Phạm Hồng Anh Đồng Nai Huyện Xuân Lộc Trường THCS Phan Bội Châu 1500 1774 Khuyến khích

10 1302389365 Ông Ngọc Bảo Đồng Nai Thành phố Biên Hòa TRƯỜNG TH-THCS-THPT SONG NGỮ Á CHÂU 1500 1799 Khuyến khích

11 1303406688 Trần Văn Đại An Đồng Nai Thành phố Biên Hòa Trường THCS An Bình 1470 1799 Khuyến khích

12 1302389373 Nguyễn Đức Bảo Đồng Nai Thành phố Biên Hòa TRƯỜNG TH-THCS-THPT SONG NGỮ Á CHÂU 1470 1799 Khuyến khích

13 1304171740 Lê Huỳnh Ngọc Mai Đồng Nai Thành phố Biên Hòa Trường THCS Bình Đa 1450 1798 Khuyến khích

14 1303600424 Đinh Quốc Thắng Đồng Nai Huyện Nhơn Trạch Trường THCS Đại Phước 1450 1799 Khuyến khích

15 1301199878 Đặng Hồng Giang Đồng Nai Huyện Tân Phú Trường THCS Phú Lâm 1450 1799 Khuyến khích

16 1303810279 Huỳnh Ngọc Tường Vi Đồng Nai Huyện Định Quán Trường THCS Phú Túc 1450 1800 Khuyến khích

17 1303523142 Trần Nam Việt Đồng Nai Thành phố Biên Hòa Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 1440 1799 Khuyến khích

18 1303779259 Vòng Khánh Bảo Đồng Nai Huyện Xuân Lộc Trường THCS Phan Bội Châu 1440 1799 Khuyến khích

Danh sách này có 18 thí sinh./.
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